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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1:
Địa phương em
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	

	Chủ đề 2:
Trung du và miền núi  phía Bắc 
	Số  câu
	3
	

	
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	3,0
	

	
	1,0
	
	
	3,0
	1,0

	
	Câu số
	1,2,3
	

	
	9
	
	
	
	

	Chủ đề 3:
Đồng bằng sông Hồng
	Số câu
	1
	

	3
	
	
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	1,0
	

	3,0
	
	
	1,0
	4,0
	1,0

	
	Câu số
	4
	

	6,7,8
	
	
	5
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	

	3
	1
	
	2
	7
	3

	
	Số điểm
	4,0
	

	3,0
	1,0
	
	2,0
	7,0
	3,0
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 Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong câu 1, 2, 3, 4 .
Câu 1. Đặc điểm chính của địa hình ở vùng Trung du và miền núi Phía Bắc là gì? 
	A. Địa hình tương đối bằng phẳng.
	B. Địa hình gồm các cao nguyên xếp tầng.
	C. Địa hình chủ yếu là đồi núi.
	D. Địa hình có dạng hình tam giác.
Câu 2. Dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta là dãy núi nào? 
	A. Dãy Trường Sơn			B. Dãy Hoàng Liên Sơn.
           C. Dãy Tam Đảo			D. Cánh cung Đông Triều.
Câu 3. Ngày Quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương là ngày nào ? 
     A. Ngày 8 tháng 3 âm lịch hằng năm.
           B. Ngày 30 tháng 4 hằng năm.
	C. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.
	D. Ngày 1 tháng 5 hằng năm.
Câu 4. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào thời gian nào? 
	A. 2/9/1944.	B. 2/9/1945.		C. 2/9/1946.	D. 2/9/1947.
Câu 5. Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động trồng lúa nước ở vùng Đồng bằng Sông Hồng?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. Nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp:
	A
	
	B

	1. Người dân ở Đồng bằng Sông Hồng chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ  hai cả nước.

	2. Vùng Đồng bằng Sông Hồng được bồi đắp bởi
	
	b. chạm bạc, đúc đồng, dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Sông Hồng là
	
	c. dân tộc Kinh.

	4. Vùng Đồng bằng Sông Hồng có nhiều nghề thủ công truyền thống như: 
	
	d. phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.


Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý sau:
	Đồng bằng Sông Hồng dân cư đông đúc nhất nước ta.
	Lễ hội Gầu Tào là lễ hội của người Kinh ở vùng Đồng bằng Sông Hồng
[bookmark: _Hlk185758393]Câu 8. Điền các từ “ Thăng Long, Hoa Lư, Hậu Lê, kinh đô” phù hợp vào chỗ chấm. 
	Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ ………… (Nình Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là …………… Từ đó, nơi đây là …………….của các triều đại Lý, Trần, …………. Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9. Kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi phiá Bắc?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. Hãy kể tên một số di tích lịch sử - văn hoá  ở địa phương em? Nêu những việc em đã làm để  góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị của di tích lịch sử đó . 
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	Câu 

	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	C
	B

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Câu 5. (1 điểm) Những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động trồng lúa nước ở vùng Đồng bằng Sông Hồng: Đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân giàu kinh nghiệm sản xuất.
Câu 6. (1 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin ghi 0,25 điểm. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Người dân ở Đồng bằng Sông Hồng chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ hai cả nước.

	2. Vùng Đồng bằng Sông Hồng được bồi đắp bởi
	
	b. chạm bạc, đúc đồng, dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Sông Hồng là
	
	c. dân tộc Kinh.

	4. Vùng đồng bằng Sông Hồng có nhiều nghề thủ công truyền thống như: 
	
	d. phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.


Câu 7. (1 điểm) HS điền đúng mỗi ô  theo thứ tự Đ, S; mỗi ô ghi 0,5 điểm.
Câu 8. (1 điểm) HS điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư (Nình Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long. Từ đó, nơi đây là kinh đô của các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9: (1 điểm) Một số  dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Mường, Thái, Dao, Mông, Tày , Nùng , Kinh…
· Lưu ý : HS phải viết hoa tên các dân tộc
Câu 10: 1 điểm
 * HS kể được 3- 4 địa điểm của di tích lịch sử - văn hoá  của tỉnh Ninh Bình 
 Di tích Quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, chùa Nhất Trụ,  đền Thánh Nguyễn, đền Thái Vi , đền thờ Nguyễn Công Trứ . Lễ hội Đền Trần (tháng Giêng) và lễ khai ấn Đền Trần nổi tiếng Chùa Tam Chúc – quần thể chùa lớn hàng đầu thế giới. Khu căn cứ Cách mạng Quỳnh Lưu,Tượng đài Anh hùng Lương Văn Tuỵ, .. (0,5 điểm)
* Những việc em đã làm để góp phần giữ gìn và phát huy những giá  trị của di tích lịch sử đó: Tham gia các hoạt động trải nghiệm tham quan di tích lịch sử địa phương; tích cực dọn vệ sinh môi trường, trồng  cây và hoa; có ý thức bảo vệ giữ gìn, quảng bá những di tích lịch sử trên quê hương mình với bè bạn bốn phương. …   (0,5 điểm)
